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	TÓM TẮT:
Bối cảnh: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó có lĩnh vực giáo dục, đào tạo nói chung và dạy học nói riêng. Sự bùng nổ về công nghệ đã, đang và sẽ tạo ra những phương thức giáo dục mới, thông minh hơn, tiết kiệm chi phí hơn, hướng tới sự phát triển và lợi ích của người học nhiều hơn. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cũng trong sự tác động bối cảnh đó, vì sự phát triển người học đi từ việc nâng cao chất lượng dạy của giảng viên.
Kết quả: Thấy được tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với dạy học. Từ đó đề xuất một số giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình chuyển đổi số hiện nay.
Bàn luận: Cách mạng số đã và đang mang lại cho ngành giáo dục nhiều thuận lợi trong việc đổi mới đào tạo, quản trị và phương pháp dạy học. Tuy nhiên, trước những tác động đa chiều của cuộc cách mạng này thì tùy thuộc và điều kiện cụ thể và  mục tiêu của mỗi trường mà có những bước đi và giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong bối cảnh hiện nay.
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	ABSTRACT:
Context: The industrial revolution 4.0 has impacted all areas of social life. This includes education in general and teaching in particular. The explosion in technology has been and will create new ways of education that are smarter, more cost-effective, and more conducive to the development and benefits of learners. Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City is also in the same context because the development of learners comes from improving the teaching quality of teachers.
Result: Show us the importance of digital transformation for teaching. From there, some digital transformation solutions are proposed to improve the quality of teaching at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City in the current digital transformation process.
Discussion: The digital revolution has brought the education industry many advantages in renovating training, administration and teaching methods. However, before the multi-dimensional impacts of this revolution, depending on the specific conditions and goals of each school, there are appropriate steps and solutions to improve the quality of teaching in the current context. 

	
	
	

	










	
	



1. Mở đầu
Những năm gần đây, việc thực hiện chuyển đổi số bước đầu đưa lại một số kết quả nhất định cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung và từng ngành, lĩnh vực nói riêng. Do đó, Đại hội XIII của Đảng đã đề cập nội dung chuyển đổi số là một tất yếu khách quan và có lộ trình, bước đi thích hợp với việc chuyển đổi số. Riêng với lĩnh vực giáo dục, sự bùng nổ về công nghệ số đã, đang và sẽ tạo ra những phương thức giáo dục mới, thông minh hơn, tiết kiệm chi phí hơn, hướng tới sự phát triển và lợi ích của người học nhiều hơn. Vì vậy, việc đổi mới phương pháp giảng dạy trên cơ sở ứng dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 là vấn đề đóng vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong bối cảnh mới của chuyển đổi số. Công nghệ số đã mở ra một không gian học tập mới giúp người học, người dạy được thực hiện mọi lúc, mọi nơi theo nhu cầu của bản thân mình. Xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục mang tính thay đổi sâu sắc vì sự phát triển của người học. Điều này đã mở ra một nền giáo dục mở hoàn toàn mới. Vậy thực tế, chuyển đổi số có vai trò đến hoạt động dạy học như thế nào? Và giải pháp nào nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong bối cảnh hiện nay tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh?
2. Kết quả nghiên cứu
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]2.1 Chuyển đổi số và vai trò của chuyển đổi số đối với dạy và học hiện nay
a. Chuyển đổi số là gì
Khái niệm « Chuyển đổi số » (CĐS) là một thuật ngữ nổi bật trong chương trình làm việc của các ban lãnh đạo ở mọi nơi  trong giai đoạn hiện nay. CĐS là quá trình chuyển đổi công nghệ số và chuyển đổi thể chế mới; làm thay đổi toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số và “thể chế số”. Nó không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển, tạo ra các giá trị mới. Điển hình là các ông lớn về công nghệ như Google, Facebook, Amazon... CĐS là xu thế tất yếu, diễn ra rất nhanh, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) hiện nay. Tùy thuộc vào cách tiếp cận từ các góc độ khác nhau nên cách diễn đạt của các định nghĩa sẽ khác nhau. Có nhiều định nghĩa khác nhau về khái niệm chuyển đổi số. “Chuyển đổi số được hiểu là “việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách chúng ta sống, làm việc và liên hệ với nhau » [1]. Theo Gartner – Công ty Nghiên cứu và Tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới đưa ra định nghĩa về chuyển đổi số như sau: “Chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới”. Chuyển đổi số chính là một công cuộc cải biến toàn diện và sâu sắc trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nhằm khai thác tối đa sức mạnh thời đại và tiến bộ công nghệ để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và kiến tạo nền tảng căn bản cho hành trình phát triển bền vững.
Tại Việt Nam, những năm trở lại đây thuật ngữ chuyển đổi số cũng mới xuất hiện với nhiều định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, những định nghĩa đều có nội hàm chung đó là: Quá trình chuyển các hoạt động  tổng thể và toàn diện của cá nhân và tổ chức từ thế giới thực sang thế giới ảo ở trên môi trường mạng. Là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud computing), dữ liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IOT),…, để thay đổi phương thức quản lý, điều hành, thay đổi quy trình, phương thức làm việc, thay đổi văn hóa tổ chức. Sự tham gia ngày càng sâu rộng của công nghệ vào mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội đang làm thay đổi căn bản và toàn diện cách chúng ta sống, làm việc, liên hệ với nhau. Đại hội XIII khẳng định, cùng với sự phát triển mạnh mẽ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, CĐS là một trong ba trụ cột thực hiện phát triển nhanh, phát triển bền vững; đồng thời là một trong những khâu đột phá lớn, góp phần “tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh” [2, tr.221]
b. Chuyển đổi số trong giáo dục
Chuyển đổi số trong giáo dục được hiểu theo nghĩa chung nhất là sự thay đổi phương pháp dạy học, áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào dạy và học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, học viên và giảng viên, giúp người dạy và người học phát huy tối đa khả năng tư duy, tính sáng tạo và sự chủ động.
Trong lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ số vào việc đổi mới mọi khía cạnh trong tổ chức và hoạt động của giáo dục (quản lý, dạy, học, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng), được thể hiện ở hai nội dung cơ bản là: chuyển đổi số trong quản lý giáo dục; chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học. 
Trong quản lý giáo dục, chuyển đổi số bao gồm: Số hóa thông tin quản lý, tạo ra hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (như blockchain, AI, phân tích dữ liệu) để quản lý, điều hành, dự báo, định hướng trong lĩnh vực giáo dục một cách nhanh chóng, chính xác. 
Trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học bao gồm: Số hóa học liệu (sách giáo trình, bài giảng điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng, bài báo và các học liệu khác), thư viện số, phòng thí nghiệp.
Riêng với dạy học chuyển đổi số tạo ra những thay đổi nhanh chóng về mô hình, cách thức tổ chức và phương pháp dạy học: Lớp học truyền thống được thay thế bằng lớp học trực tuyến, lớp học ảo; Không gian học tập đa dạng hơn; Big data sẽ là nguồn dữ liệu vô tận để học tập trải nghiệm; Tài nguyên học tập số sẽ vô cùng phong phú; Chương trình dạy học được thiết kế đa dạng hơn, cụ thể hơn và đáp ứng tốt hơn. 
Hoạt động CĐS nói chung dựa trên sự phát triển của nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông. Mặt khác, người ta thực hiện CĐS để đáp ứng nhu cầu về nội dung số, dịch vụ số của các bên liên quan. Theo kết quả các nghiên cứu về CĐS thì việc CĐS của các cơ sở giáo dục đại học hay của tổ chức nói chung đều có 6 đặc điểm sau: 
 +Có chiến lược chuyển đổi số phù hợp ; 
+ Có quy trình thích ứng kịp thời với các mô hình nghiệp vụ hiện đại; 
+ Tự động hóa quy trình nghiệp vụ bằng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông
+ Tất cả quy trình nghiệp vụ được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin và truyền thông;
 +Nghiên cứu và phân tích chi tiết việc ra quyết định của khách hàng trong thời đại số; 
+ Việc đưa ra mục tiêu, chiến lược dựa trên kết quả phân tích dữ liệu. 
Để thực hiện CĐS trong các cở sở giáo dục đại học thì cần thực hiện 3 bước như sau: 
Bước 1: Chuyển đổi và sử dụng dịch vụ số. Các cở sở giáo dục đại học cần xây dựng lộ trình, lựa chọn dịch vụ quan trọng cần phải CĐS trước để làm tiền đề thúc đẩy sự chuyển đổi quy trình, hoạt động của cơ sở giáo dục. 
 Bước 2: Chuyển đổi quy trình, hoạt động. Các cở sở giáo dục đại học xây dựng lại quy trình, nội dung hoạt động dựa trên các dịch vụ số. 
Bước 3: Vận hành hệ thống. Kết nối dịch vụ số với quy trình, nội dung hoạt động số để vận hành cơ sở giáo dục đại học
Theo Ylber Limani thì dịch vụ số của cở sở giáo dục đại học bao gồm 5 nhóm như sau: 
1. Hành chính - Quản trị: Các dịch vụ số về hành chính và quản trị phục vụ viên chức và sinh viên; 
2. Giao tiếp: Các dịch vụ phục vụ giao tiếp dạng số giữa viên chức trong trường học, giữa giảng viên với sinh viên và các bên liên quan;
 3. Học liệu số: Các dịch vụ cung cấp học liệu số cho giảng viên và sinh viên, bảo gồm cả thư viện số; 
4. Giảng dạy và học tập: Các dịch vụ phục vụ giảng dạy và học tập bằng công nghệ số; 
 5. Kiểm tra và thi: Các dịch vụ liên quan đến ôn tập, kiểm tra và thi bằng công nghệ số.
b. Vai trò của chuyển đổi số đối với dạy và học hiện nay
Đặc điểm quan trọng của quá trình CĐS là dựa trên công nghệ số hóa và áp dụng vào trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội - hành chính. Thực hiện công cuộc CĐS thành công sẽ góp phần gia tăng năng suất lao động, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh.Riêng với ngành giáo dục, CĐS có tầm quan trọng và vai trò to lớn đối với ngành giáo dục nói chung và với dạy học nói riêng. Vì vậy, ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định: 749QĐ – TTg, Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã xác định 08 lĩnh vực cần ưu tiên chuyển chuyển đổi số, trong đó lĩnh vực giáo dục đứng vị trí thứ 2 sau y tế. Quyết định chỉ rõ “Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa” [3]. Vai trò của chuyển đổi số đối với dạy học được thể hiện như sau :
Chuyển đổi số giúp toàn bộ quá trình học của sinh viên trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Vì hiện nay, việc áp dụng công nghệ trong chuyển đổi số vào hoạt động dạy học, giúp người dạy có khả năng kết nối đa chiều, công việc được triển khai trôi chảy vì hầu hết nội dung bài giảng, học liệu... đều đã được tự động hóa; việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng giúp giảng viên sáng tạo bài giảng thêm sinh động, phong phú như việc chèn, tạo các hiệu ứng, hình ảnh, video độc đáo, đặc sắc lồng ghép vào bài giảng khiến sinh viên cảm thấy hấp dẫn hơn trong giờ học. Sinh viên có thể tương tác với nhau, với giảng viên trong và sau buổi học khi tham gia học trực tuyến, sinh viên có thể chia sẻ tiến trình học tập của mình lên phương tiện truyền thông, mạng xã hội,... Điều này làm cho các môn học trở nên hiệu quả hơn.
Chuyển đổi số không chỉ là số hóa bài giảng, hay ứng dụng các phần mềm vào soạn bài giảng mà còn là sự chuyển đổi toàn bộ cách thức, phương pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác với người học sang không gian số, khai thác công nghệ thông tin để tổ chức giảng dạy hiệu quả. Chuyển đổi số tạo ra sự thay đổi phương pháp dạy từ truyền thống sang phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người dạy và người học phát huy được tính chủ động, khả năng tư duy, sáng tạo với chất lượng và hiệu quả cao. Vì vậy, việc đưa chuyển đổi số vào hoạt động dạy và học làm thay đổi dần từ mô hình lớp học tập trung truyền thống dịch chuyển dần sang các mô hình dạy học trực tuyến, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, học tập. Đây cũng là cơ sở quyết định sự thành công của giáo dục trong bối cảnh hiện nay.
Chất lượng đội ngũ giảng dạy được nâng cao. Để giảng dạy trong bối cảnh chuyển đổi số. Người thầy phải không ngừng trau dồi kiến thức, trình độ, kỹ năng, học tập để thích nghi với những biến đổi của công nghệ. Người thầy sẽ làm chủ được kiến thức của mình. Vì ngoài kiến thức chuyên môn thì bản thân giảng viên phải người có kỹ năng trong công nghệ. Người thầy phải ứng dụng công nghệ số một cách hiệu quả nhất vào trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của mình và sẵn sàng tham gia các chương trình, lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng sử dụng công nghệ thông tin. Để làm được điều này thì mỗi giảng viên phải thay đổi tư duy từ cách dạy truyền thống sang hiện đại. Giảng viên cần cập nhật, học hỏi và nắm bắt xu thế để khai thác các kiến thức mới, khoa học công nghệ mới.
Tài nguyên học tập công bằng đến tất cả người học. Trong bối cảnh này hầu như sinh viên có thể truy cập học, tiếp cận dữ liệu, các nội dung mà giảng viên cung cấp trên nền tảng kết nối Internet. Trong thời kỳ chuyển đổi số dựa vào công nghệ mô phỏng, thư viện online với khối lượng kiến thức khá lớn giúp các em tăng tính tương tác. Vấn đề quan trọng là ở sự chủ động và khả năng tự học, tự tìm kiếm của các em. Các em có thể tiếp cận tri thức có thể chủ động trong việc học tập và ứng dụng kiến thực vào thực tiễn một cách linh động và thuận tiện mọi lúc, mọi nơi.  Công nghệ số thúc đẩy một nền giáo dục mở, giúp con người tiếp cận thông tin đa chiều, thu hẹp mọi không gian, tiết kiệm tối ưu về thời gian, từ đó phát triển nhanh về kiến thức, nhận thức và tư duy. 
2.2 Chuyển đổi số tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh hiện nay 
[image: ]Tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí  Minh, việc triển khai ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, học tập ngày càng được mở rộng, đã phát triển mô hình học trực tuyến để người học có thể học mọi nơi, mọi lúc, chủ động trong việc học tập, từ đó đem lại hiệu quả cao hơn. Giảng viên có thể ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và hướng dẫn thực tập. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện dạy học trực tuyến, thi trực tuyến. Đến nay, việc dạy học trực tuyến đã trở thành một hoạt động thiết yếu. Đồng thời, Trường đã xây dựng và phát triển kho học liệu số. Hoạt động của Trung tâm Thư viện của Trường đã dần hoàn thiện về nguồn tài liệu số phong phú hơn đáp ứng yêu cầu của sinh viên  hiện nay.                                             Thư viện Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

Đối chiếu quy trình 3 bước để thực hiện CĐS trong cơ sở giáo dục đại học nói chưng với hiện trạng CĐS của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả nhận thấy rằng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM đang đi đúng lộ trình chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục đại học theo khuyến cáo của các nhà nghiên cứu về chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục đại học như sau:


 Bảng 1. Hiện trạng chuyển đổi số tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
	Bước
	Hiện trạng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

	Bước 1: Chuyển đổi và sử dụng dịch vụ số
	Đã trang bị đầy đủ hạ tầng CNTT&TT, thực hiện chuyển đổi và sử dụng dịch vụ số: 
+Trang tin điện tử:  Website: https://LTTC.edu.vn.
+ Hệ thống thư điện tử: PMT- EMS Education
+ Thư viện số : Http://thuvienso.lttc.edu.vn/
+ Các Fanpage của Trường, đơn vị thuộc trường. https://www.facebook.com/CDLTT/
 

	Bước 2: Chuyển đổi quy trình, hoạt động
	- Đã xây dựng quy trình, nội dung hoạt động dựa trên các dịch vụ số ở bước 1, củng cố việc thực hiện bước 2. 


	Bước 3: Vận hành hệ thống
	- Đã vận hành ổn định từ lâu các quy định và dịch vụ số liên quan đến trang tin điện tử, thư điện tử, văn phòng điện tử, hệ thống thông tin tích hợp, hệ thống phần mềm.  
- Thành công bước đầu trong vận hành thư viện số.



Kết quả đối chiếu dịch vụ số của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh với 5 nhóm dịch vụ số trong giáo dục đại học theo Ylber Limani như trong Bảng 2. 


Bảng 2. Dịch vụ số của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh
	Nhóm 
	Dịch vụ hiện tại của Trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

	Nhóm 1: Hành chính – quản trị
	Đã có dịch vụ số về hành chính và quản trị phục vụ giảng viên, viên chức và sinh viên bao gồm: 
+ Trang tin điện tử cung cấp thông tin, quy trình và biểu mẫu hành chính 
+ Hệ thống thư điện tử https://www.lttc.edu.vn/
+ Hệ thống thông tin tích hợp: 
+ Các Fanpage: https://www.facebook.com/CDLTT/
- Đã có quy định, quy trình liên quan đến quản lý và sử dụng một số dịch vụ số.

	Nhóm 2
Giao tiếp
	Viên chức, giảng viên, sinh viên đã sử dụng các dịch vụ số để giao tiếp bên trong và bên ngoài trường gồm: 
+ Hệ thống thư điện tử với phần mềm : PMT EMS Educaton
+Hệ thống thư điện tử sổ liên lạc với Phụ huynh :  Http://tinnhandientu.vn
+ Điện thoại, fax; 
+Fanpage Https://www.lttc.edu.vn/
+ Các trang web của các Khoa, Trung tâm

	Nhóm 3: Học liệu số
	- Thư viện cung cấp học liệu số đến sinh viên thông qua thư viện số :  http://thuvienso.lttc.edu.vn/
- Giảng viên cung cấp học liệu số đến sinh viên thông qua website cá nhân của giảng viên, email…

	Nhóm 4: Giảng dạy và học tập
	- Có Quy định về Đào tạo trực tuyến của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tất cả giảng viên, sinh viên và hầu hết viên chức sử dụng thống thông tin điện tử của Trường cấp

	Nhóm 5 : Ôn tập, kiểm tra, thi
	- Chưa sử dụng hệ thống thi trắc nghiệm để kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, chứng chỉ ứng dụng CNTT.



Thực tế giảng dạy trực tuyến tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. 
[image: ][image: ]Về cơ sở học liệu và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy: Đối với hệ thống phần mềm: Ngay khi có kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảng dạy trực tuyến, nhà trường đã triển khai hệ thống phần mềm Zoom và Googlemeet tới giáo viên và sinh viên, tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm cho toàn bộ giảng viên và các chuyên viên quản lý giáo dục của nhà trường, thông tin và gửi hướng dẫn sử dụng phần mềm cũng như tài khoản sử dụng cho tất cả các đối tượng là sinh viên hiện đang tham gia học tập tại. Đồng thời cung cấp tài khoản mail cá nhân đến cán bộ, giảng viên và sinh viên nhằm tạo điều kiện thuận tiện trong qua trình tham gia dạy và học.  Qua quá trình triển khai và thực hiện theo đánh giá của giảng viên và sinh viên, phầm mềm hỗ trợ giảng dạy trực tuyến về cơ bản dễ sử dụng, tiện ích, 100% giảng viên và sinh viên đều có thể tham gia ngay buổi học đầu tiên. Việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, hoàn thiện chương trình dạy, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm được triển khai theo đúng lộ trình quy định. Đặc biệt nhiều phương pháp dạy học tích cực được các giảng viên đưa vào ứng dụng trong thực tiễn giúp tăng khả năng tự học của sinh viên đang từng bước được cải thiện. Đa số giảng viên của Trường cũng đã sử dụng những phần mềm hỗ trợ vào trong quá trình dạy, kiểm tra, đánh giá cũng như quản lý người học như: Googleclassroom, Quizzi,  Padlet, discord, My Aloha, Azota, Meet Atendance, Kahoot, Zalo… 
Đối với hạ tầng viễn thông: Nhà Trường đã trang bị đường truyền Internet đến từng giảng đường đến từng khu vực xung quanh giảng đường. Tuy nhiên, tốc độ đường truyền chưa ổn định điều này ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình giảng dạy và chất lượng bài giảng của giảng viên. 
Về số hóa dữ liệu, hiện tại Nhà Trường đang trong giai đoạn triển khai xây dựng thư viện thông minh, làm cơ sở upload các tài liệu học tập để người học có thể tiếp cận qua các nền tảng trực tuyến. Nhà Trường cũng đang lên kế hoạch cụ thể và đồng bộ việc xây dựng kho học liệu số (như sách điện tử, thư viện điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng điện tử, phần mềm học điện tử, phần mềm ứng dụng mô phỏng) nhằm cung cấp điều kiện học tập, nghiên cứu tốt nhất cho giảng viên và người học.
Như vậy, nhìn chung Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đáp ứng cơ bản yêu cầu về dịch vụ số theo định nghĩa về chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt yêu cầu về quản trị đại học và đảm bảo chất lượng dạy và học thì Trường cần phải thực hiện thêm nhiều nội dung chuyển đổi số như đã phân tích trên tác giả đề xuất một số giải pháp sau nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng trong giai đoạn hiện nay.
2.3 Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong thời kỳ chuyển đổi số tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh
Về phía Nhà trường: Hiện nay, giáo dục 4.0 tác động sâu sắc đến hoạt động dạy và học. Vì vậy, cần thay đổi nội dung, chương trình đào tạo theo hướng áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy học. Nhà trường cũng cần quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nguồn nhân lực: đội ngũ giảng viên, nhà quản lý giáo dục… hoàn thiện hạ tầng mạng đồng bộ, thiết bị công nghệ thông tin thiết thực phục vụ dạy - học luôn trong tâm thế sẵn sàng cho việc chuyển đổi số. Việc đầu tư vào cơ sở vật chất có vai trò then chốt để đảm bảo cho việc chuyển đổi số được thành công. Nhà trường cần tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kết hợp với các mô hình đào tạo tiên tiến 4.0, đào tạo trực tuyến, từ xa để vừa nâng cao trình độ chuyên môn, vừa tiếp cận các mô hình dạy học mới. 
Chuyển đổi số không đơn giản chỉ là số hoá các nguồn tài liệu mà còn bao gồm việc chuyển đổi phần cứng, kéo theo việc quản trị các nguồn lực dành cho giáo dục, đào tạo cũng thay đổi. Do vậy, toàn bộ dữ liệu về người học như (việc đào tạo, đánh giá, kiểm tra, xác thực danh tính của người học, công nhận kết quả) cũng cần phải số hóa để quy trình quản lý người học và thực hiện đánh giá quá trình cũng như kết quả học tập đạt chuẩn. Do vậy, cần có lộ trình cụ thể chuyển đổi số với các nội dung như :
1. Xác định và công bố lộ trình chuyển đổi số:  Lộ trình cần có những nội dung cơ bản theo 3 bước (Bước 1: Chuyển đổi và sử dụng dịch vụ số; Bước 2: Chuyển đổi quy trình, hoạt động; Bước 3: Vận hành hệ thống) và Lộ trình cần xác định nội dung các dịch vụ số theo 5 nhóm (Nhóm 1: Hành chính - Quản trị; Nhóm 2: Giao tiếp; Nhóm 3: Học liệu số; Nhóm 4: Giảng dạy và học tập; Nhóm 5: Ôn tập, kiểm tra, thi).  
 2. Xây dựng trung tâm dữ liệu số: Cần xây dựng trung tâm dữ liệu số để phục vụ công tác quản lý, lưu trữ các dạng thông tin, dữ liệu được số hóa như cơ sở dữ liệu truyền thống phục vụ cho quá trình quản trị (nhân sự, văn thư, tài chính, cơ sở vật chất), đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quan hệ doanh nghiệp,...cơ sở dữ liệu mới để phục vụ cho công tác quản trị tại Trường  như: Cơ sở dữ liệu về sự phản hồi của giảng viên, sinh viên về chất lượng nội bộ của Nhà Trường (cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy và đánh giá, học liệu, thư viện, quy trình, biểu mẫu, dịch vụ, phục vụ,...)…
3. Xây dựng lại quy định, quy trình quản lý và sử dụng dịch vụ số: Khi có lộ trình CĐS và xác định được nội dung dịch vụ số thì cần phải xây dựng lại tất cả các quy định, quy trình quản lý và sử dụng dịch vụ số. 
 4. Hoàn thiện hệ thống phần mềm gắn với trung tâm dữ liệu số: Cần phải hoàn thiện lại hệ thống phần mềm vận hành, khai khác trung tâm dữ liệu số. Hệ thống phần mềm cần có thêm các công cụ phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định dựa trên quá trình, kết quả phân tích dữ liệu.
Về phía giảng viên: Giảng viên tham gia phương thức chuyển đổi số, cần hiểu đúng, đầy đủ bản chất của CMCN 4.0 cũng như những ảnh hưởng của nó đến giáo dục nói chung và đến hoạt động dạy và học nói riêng. Mỗi giảng viên không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và cần sử dụng tốt các phương tiện, thiết bị điện tử, máy tính, liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin cho việc giảng dạy. Giảng viên cần có năng lực sử dụng các phương tiện công nghệ phục vụ quá trình dạy học, năng lực quản lý tài nguyên mạng, có khả năng sử dụng thành thạo các phương tiện công nghệ phục vụ quá trình dạy học. Cần thay đổi phương pháp giảng dạy từ truyền thụ kiến thức một chiều, bị động sang áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tính tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Vậy nên, bản thân giảng viên phải tự trang bị cho mình để trở thành nhà giáo dục chuyên nghiệp có đầu óc sáng tạo, biết phê phán, tư duy độc lập, năng lực hợp tác tích cực và hỗ trợ có hiệu quả giữa người học với những gì họ muốn biết, là người cung cấp cách hiểu mới cho người học. Bên cạnh việc bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ, giảng viên cần phải bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ ngoại ngữ. Đây là điều cần thiết để giảng viên hội nhập với xu hướng kết nối toàn cầu, hội nhập với giáo dục đại học thế giới để tiếp cận những tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến do sự phát triển của công nghệ 4.0 mang lại.
Về phía sinh viên: Thách thức lớn nhất khi áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại là có một bộ phận sinh viên chưa thích ứng kịp khi chuyển qua phương pháp mới. Vì với phương pháp mới đòi hỏi sinh viên tính chủ động, sự năng động, khả năng tư duy và tính sáng tạo hơn trước đây.  Khác với việc tiếp thu lý thuyết một cách thụ động, sinh viên cần phài chủ động trong việc tự học, tự nghiên cứu, tìm kiếm, và phân tích các thông tin để đáp ứng yêu cầu của môn học. Để làm được điều này, sinh viên phải có tư duy độc lập, thảo luận nhóm, tìm hiểu thêm về lý thuyết ngoài sách vở, thầy cô cần tự học qua thực tế, học hỏi, cập nhật thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng… Bên cạnh đó, đòi hỏi sinh viên phải có khả năng ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn, trau dồi vốn ngoại ngữ, đây là yêu cầu mang tính cần thiết. Yêu cầu nữa là sinh viên phải thành thạo kỹ năng mềm: Đặc biệt, kỹ năng quản lý thời gian sẽ giúp các sinh viên không sa đà vào mạng xã hội, giải trí mà học tập, làm việc thiếu hiệu quả, giảm năng suất. 
3. Kết luận
Có thể khẳng định, CĐS đem lại hiệu quả rất lớn. Sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng số đã và đang ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, ngay từ năm 2017 trong Quyết định số: 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020, Đảng và Nhà nước ta đã xác định: “Lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí cần ưu tiên chuyển đổi số trước, bao gồm: Y tế, Giáo dục, Tài chính - Ngân hàng, Nông nghiệp, Giao thông vận tải và logistics, Năng lượng, » [4].  Như vậy, giáo dục là một trong những  lĩnh vực được ưu tiên thực hiện việc chuyển đổi số. Điều đó cho thấy, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt đối với hoạt động dạy - học trong các cơ sở giáo dục hiện nay. Trước những chuyển biến đó đòi hỏi Nhà Trường có chiến lược cụ thể cho giai đoạn mới đồng thời toàn thể cán bộ giảng viên cũng cần rèn luyện bản lĩnh vững vàng, luôn luôn sáng tạo và không ngừng đổi mới để đem lại hiệu quả dạy học tốt nhất. 
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